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NGHỊ ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 22-HĐBT NGÀY 8-2-1984 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THUỘC UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 192-CP ngày 13-10-1975 của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước,
NGHỊ ĐỊNH :
Điều 1 - Nay thành lập Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước trên cơ sở Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Nhà nước hiện nay.

Điều 2 - Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng có trách nhiệm giúp chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước thống nhất quản lý về tiêu chuẩn hoá, đo lường, chất lượng của các sản phẩm và hàng hoá (kể cả hàng xuất nhập khẩu) trong cả nước, theo những quy định hiện hành của Nhà nước.

Cụ thể là giúp chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước:

- Nghiên cứu trình Hội đồng Bộ trưởng quyết định những phương hướng, chủ trương về tiêu chuẩn hoá, đo lường, kiểm tra và quản lý chất lượng sản phẩm và hàng hoá.

- Nghiên cứu đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành các chế độ, thể lệ quản lý tiêu chuẩn hoá, đo lường, kiểm tra và quản lý chất lượng sản phẩm và hàng hoá, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các quy định đó. - Tổ chức nghiên cứu xây dựng hoặc sửa đổi các tiêu chuẩn Nhà nước (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (SEV, ISO); tham gia ý kiến với các ngành, các địa phương về việc xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn ngành (TCN), tiêu chuẩn địa phương (TCV). Tổ chức phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc áp dụng các tiêu chuẩn Nhà nước đã ban hành.

- Giữ chuẩn đo lường cấp cao nhất của Nhà nước; công nhận tính hợp pháp của các chuẩn đo lường cấp dưới, tiến hành kiểm định các thiết bị và dụng cụ đo lường; xét duyệt và cho phép sản xuất những thiết bị, dụng cụ đo lường mới.

- Tổ chức việc kiểm tra, đánh giá, chứng nhận chất lượng đối với những sản phẩm do Nhà nước thống nhất quản lý; quyết định cấp giấy chứng nhận và dấu chất lượng Nhà nước.

- Chỉ đạo và hướng dẫn về tổ chức và nghiệp vụ cho các tổ chức tiêu chuẩn hoá, đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá trong các ngành, các địa phương và cơ sở.

- Làm trọng tài giám định trong trường hợp có tranh chấp về tiêu chuẩn hoá, đo lường, kiểm tra và quản lý chất lượng sản phẩm và hàng hoá.

- Tổ chức việc nghiên cứu những vấn đề lý luận, nghiệp vụ về tiêu chuẩn hoá đo lường, kiểm tra và quản lý chất lượng sản phẩm và hàng hoá. Nghiên cứu chế tạo chuẩn đo lường, thiết bị kiểm nghiệm và xác định những phương pháp đo chính xác.

- Tổ chức việc đào tạo, bỗi dưỡng nghiệp vụ và kỹ thuật cho cán bộ chuyên trách công tác tiêu chuẩn hoá, đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá.

- Tiến hành các công tác hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá, theo quy định chung của Nhà nước.

Điều 3 - Trong phạm vi được chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước uỷ quyền, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng có các quyền hạn sau đây:

- Ban hành các quy định về nghiệp vụ và kỹ thuật phục vụ việc thống nhất quản lý của Nhà nước về tiêu chuẩn hoá, đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá và tổ chức thực hiện những quy định đó.

- Quyết định tạm ngừng xuất xưởng và phân phối những sản phẩm hàng hoá không đạt yêu cầu chất lượng theo quy định. Trường hợp khẩn cấp ra quyết định tạm ngừng sản xuất những sản phẩm có yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn kỹ thuật (theo danh mục do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quy định). Đình chỉ không cho sử dụng những thiết bị, dụng cụ đo không bảo đảm yêu cầu chính xác quy định.

- áp dụng những hình thức xử phạt và kiến nghị các hình thức xử phạt với các cơ quan có thẩm quyền, theo những quy định hiện hành của Nhà nước.

- Thống nhất chỉ đạo về tổ chức, nghiệp vụ kỹ thuật đối với các cơ quan tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng của các ngành, các địa phương, các cơ sở.

- Công nhận và uỷ quyền kiểm định Nhà nước về đo lường và kiểm tra Nhà nước về chất lượng sản phẩm và hàng hoá; công nhận là cơ sở tiêu chuẩn hoá đối với các cơ quan, đơn vị thuộc các ngành, các địa phương.

- Cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận và dấu chất lượng Nhà nước; thu lệ phí kiểm định đo lường và kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm và hàng hoá theo thể lệ đã quy định.

- Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các cơ quan có liên quan cung cấp mẫu sản phẩm, hàng hoá, mẫu thiết bị dụng cụ đo lường, các tài liệu và phương tiện cần thiết khác cho việc kiểm tra thực hiện tiêu chuẩn, kiểm tra tình trạng đo lường và chất lượng sản phẩm và hàng hoá.

- Chỉ thị trực tiếp cho người phụ trách các cơ quan tiêu chuẩn, đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá của các Bộ, Tổng cục, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các xí nghiệp quốc doanh Trung ương và địa phương thuộc diện quản lý thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tham gia ý kiến về việc bổ nhiệm, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật đối với các cán bộ phụ trách tiêu chuẩn, đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá ở các Bộ, Tổng cục, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các xí nghiệp quốc doanh Trung ương và địa phương (theo danh mục thoả thuận giữa Tổng cục với các cơ quan nói trên).

Điều 4 - Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng gồm:

- Văn phòng,

- Các phòng chức năng,

- Các đơn vị phù trợ (xưởng in, xưởng cơ khí, thư viện...),

- Trung tâm đo lường,

- Trung tâm tiêu chuẩn - chất lượng,

- Các trung tâm khu vực (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh)

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước thoả thuận với trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ quy định cụ thể cơ cấu tổ chức, biên chế của các tổ chức nói trên.

Điều 5 - Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng được sử dụng con dấu riêng; là đơn vị có tư cách pháp nhân; là đơn vị dự toán cấp I.

Điều 6 - Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng do một Phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước làm Tổng cục trưởng và từ một đến hai Phó tổng cục trưởng giúp việc.

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước quy định cụ thể về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Điều 7 - Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 8 - Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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